
KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long móng

 do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra trên địa bàn xã Xuân Hòa

Căn cứ Công điện số 35/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc chủ động ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh Lở 
mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam và 
Quyết định số 1466/QĐ-BNNMT ngày 23/4/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long 
móng do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra;

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 8/7/2026 của UBND thành 
phố Đồng Nai về việc hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long 
móng do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra;

Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ứng 
phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long móng (LMLM) do vi rút thuộc serotype 
SAT1 gây ra trên địa bàn Xã Xuân Hòa, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Chủ động ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hiệu quả 

bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra; huy động đúng mức, đúng 
thời điểm, nguồn lực và vắc xin phù hợp để khống chế ngay từ ổ dịch đầu tiên, 
không để lây lan diện rộng; đồng thời từng bước tạo miễn dịch quần thể khi 
nguy cơ dịch bệnh gia tăng.

2. Mục tiêu cụ thể
- Giảm thiểu thấp nhất nguy cơ chủng vi rút LMLM thuộc serotype SAT1 

xâm nhập vào địa bàn xã.
- Phát hiện sớm bằng xét nghiệm, định serotype và giải trình tự khi xuất 

hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh LMLM.
- Ngay khi phát hiện ổ dịch đầu tiên, triển khai tiêm phòng khẩn cấp, tiêm 

phòng bao vây bằng vắc xin phù hợp về mặt kháng nguyên.
- Trong giai đoạn sau khi phát hiện ổ dịch đầu tiên, bảo đảm đủ nguồn vắc 

xin phù hợp để tổ chức tiêm phòng diện rộng trên địa bàn có nguy cơ cao và địa 
bàn đang có dịch để đạt miễn dịch quần thể.

II. CÁC TÌNH HUỐNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Kế hoạch gồm 02 tình huống chính:
- Tình huống 1: Chưa phát hiện bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype 

SAT1 trên địa bàn xã.

ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ XUÂN HÒA

Số:            /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Xuân Hòa, ngày        tháng   7   năm 2026   
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- Tình huống 2: Phát hiện ổ dịch LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 tại 
trên địa bàn xã.

III. GIẢI PHÁP
1. Tình huống 1: Chưa phát hiện bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype 

SAT1 trên địa xã
1.1. Kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ 

sinh thú y và an toàn thực phẩm
- Tăng cường kiểm soát kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật qua địa bàn xã; kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc vận chuyển 
trái phép gia súc, sản phẩm gia súc từ các nơi có nguy cơ xâm nhiễm vi rút 
LMLM serotype SAT1; nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết 
mổ, tiêu thụ gia súc, sản phẩm của gia súc nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ 
nguồn gốc.

- Tiêu hủy đối với các loại gia súc, sản phẩm của gia súc nhập lậu, nghi 
nhập lậu, vận chuyển trái phép vào địa bàn xã.

- Dự kiến các chốt kiểm dịch tạm thời khi các tỉnh, xã tiếp giáp có dịch 
bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa xã.

1.2. Giám sát 
1.2.1. Giám sát lâm sàng
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát địa bàn, phát hiện nhanh, báo cáo 

kịp thời các trường hợp gia súc bệnh, chết trên địa bàn quản lý.
- Tăng cường kiểm tra lâm sàng trong công tác kiểm dịch động vật, kiểm 

soát giết mổ trên địa bàn.
- Tổ chức tiếp nhận thông tin từ người dân về tình hình dịch bệnh trên địa 

bàn; kiểm tra xác minh và xử lý kịp thời các thông tin.
1.2.2. Giám sát chủ động 
1.2.2.1. Phạm vi
Thực hiện giám sát phát hiện bệnh LMLM tất cả các ấp trên địa bàn xã, 

nhất là tại địa bàn ấp có các hộ chăn nuôi hoạt động chăn nuôi bò vỗ béo quy mô 
vừa, lớn.

1.2.2.2. Đối tượng
Các hộ chăn nuôi gia súc móng guốc chẵn (trâu, bò, heo, dê); điểm mua 

bán gia súc; cơ sở giết mổ gia súc; cơ sở gây nuôi động vật hoang dã móng guốc 
chẵn (heo rừng).

1.2.2.3. Số lượng mẫu
Lấy 30 mẫu mẫu huyết thanh xét nghiệm kháng thể kháng kháng nguyên 

3ABC 
1.2.2.4. Xử lý khi có mẫu dương tính
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- Bước 1: Kiểm tra sức khỏe lâm sàng gia súc

+ Trong trường hợp có dấu hiệu bệnh triển khai các biện pháp chống dịch 
theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm xác định serotype;

+ Trong trường hợp không có dấu hiệu bệnh thì triển khai bước tiếp theo.

- Bước 2: Cách ly tạm thời cơ sở, tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, 
điều tra ổ dịch, lấy mẫu bổ sung để xét nghiệm xác định serotype của vi rút 
LMLM và làm rõ yếu tố dịch tễ liên quan.

- Bước 3: 

+ Các cơ sở có mẫu xét nghiệm vi rút âm tính: tổ chức tiêm phòng cho đàn 
gia súc; không vận chuyển trong 21 ngày.

+ Các cơ sở có mẫu dương với một trong vi rút gây bệnh LMLM serotype 
O hoặc A hoặc Asia1 đã từng lưu hành ở Việt Nam: Tổ chức sát trùng tiêu độc; 
giám sát, báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày; tổ chức tiêm phòng cho đàn 
gia súc; không vận chuyển trong 21 ngày, khi có dấu hiệu bệnh thì triển khai các 
biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Thông tư số 07/2016/TT-
BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

+ Các cơ sở có mẫu dương với vi rút LMLM thuộc serotype chưa từng lưu 
hành tại Việt Nam hoặc chưa có vắc xin phù hợp đang được phép sử dụng tại 
Việt Nam, như: SAT1, SAT2, SAT3 hoặc C: áp dụng ngay các biện pháp phòng, 
chống dịch theo quy định hiện hành đối với bệnh LMLM, bao gồm: Cách ly cơ 
sở, điều tra ổ dịch, khoanh vùng, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, vệ sinh, tiêu 
độc, khử trùng và xử lý động vật, sản phẩm động vật theo quy định của pháp 
luật; Tổ chức tiêm phòng khẩn cấp, tiêm phòng bao vây bằng vắc xin phù hợp; 
khi có dấu hiệu bệnh: Thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định tại 
Quyết định số 1466/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

1.2.3. Giám sát bị động 
- Tăng cường giám sát các ca bệnh nghi mắc bệnh: Động vật mẫn cảm với 

bệnh LMLM có biểu hiện triệu chứng lâm sàng như sốt cao trên 400C, kém ăn 
hoặc bỏ ăn, chảy nhiều nước dãi, xuất hiện mụn nước hoặc vết loét ở miệng, 
lưỡi, lợi, kẽ móng, vành móng, núm vú; đi lại khó khăn hoặc què.

- Giám sát lâm sàng phát hiện bệnh LMLM trên các loài động vật móng 
guốc chẵn phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Ngay khi phát hiện ca 
bệnh nghi ngờ, cần thông báo ngay đến Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vưc 5 
để thực hiện điều tra ổ dịch và lấy mẫu xét nghiệm bệnh.

1.3. Thông tin, truyền thông nguy cơ, hướng dẫn người dân, thương 
lái, cơ sở giết mổ, vận chuyển, cơ sở chăn nuôi thực hiện đúng khuyến cáo

- Tổ chức thông tin, truyền thông nguy cơ; hướng dẫn người chăn nuôi, cơ 
sở thu gom, vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật thực 
hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng, tiêu 
độc, kiểm soát người và phương tiện ra vào cơ sở, không giấu dịch, không mua 
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bán, vận chuyển, giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh và không vứt xác 
động vật ra môi trường.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp 
chăn nuôi an toàn sinh học theo Quyết định số 05/QĐ-CNTY-KHCNMT ngày 
18/3/2025 của Cục Chăn nuôi và Thú y.

2. Tình huống 2: Phát hiện ổ dịch LMLM do vi rút thuộc serotype 
SAT1 trên địa bàn xã

- Triển khai thực hiện ngay phương án ứng phó khẩn cấp đã được ban 
hành; tổ chức chỉ huy, điều hành ứng phó theo đúng thẩm quyền; báo cáo cấp có 
thẩm quyền và cập nhật tình hình dịch bệnh hằng ngày để được xử lý kịp thời.

- Phối hợp, tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn lây, truy vết gia súc, 
sản phẩm gia súc, phương tiện, con người và các yếu tố có liên quan nhằm xác 
định phạm vi nguy cơ và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp.

- Tổ chức công bố dịch theo quy định, khoanh vùng dịch, vùng bị dịch uy 
hiếp, vùng đệm; tổ chức chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát chặt chẽ việc vận 
chuyển, thu gom, buôn bán, giết mổ gia súc và sản phẩm gia súc cảm nhiễm 
theo quy định của pháp luật về thú y và hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên 
ngành thú y.

- Tổ chức xử lý gia súc mắc bệnh LMLM được xử lý như sau:
+ Đối với trâu, bò dê, cừu: Tiêu hủy bắt buộc gia súc chết, gia súc mắc 

bệnh trong ổ dịch đầu tiên khi mới xuất hiện tại ấp hoặc gia súc mắc bệnh với típ 
vi rút LMLM mới.

+ Đối với heo: Tiêu hủy bắt buộc toàn bộ số heo mắc bệnh trong ổ dịch với 
triệu chứng lâm sàng điển hình để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch, cách ly heo 
khỏe mạnh trong cùng đàn với heo mắc bệnh để theo dõi.

+ Việc xử lý gia súc mắc bệnh phải được thực hiện ngay khi có kết quả xét 
nghiệm dương tính với bệnh LMLM hoặc được cơ quan quản lý chuyên ngành 
thú y kiểm tra, xác minh và kết luận gia súc bị mắc bệnh LMLM.

+ Việc xử lý gia súc mắc bệnh theo hướng dẫn tại Phụ lục 06 được ban 
hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT.

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng liên tục tại ổ dịch, khu vực xung 
quanh ổ dịch, chợ, cơ sở giết mổ, phương tiện vận chuyển và các địa điểm có 
nguy cơ phát tán mầm bệnh.

- Phối hợp, triển khai ngay công tác tiêm phòng khẩn cấp, tiêm phòng bao 
vây tại ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm và các địa bàn có nguy cơ cao 
theo hướng dẫn chuyên môn của Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản; bố trí kinh phí 
dự phòng để tổ chức tiêm phòng khẩn cấp khi có dịch xảy ra.

- Sau giai đoạn khẩn cấp, căn cứ diễn biến dịch bệnh, kết quả giám sát, ý 
kiến chỉ đạo của UBND thành phố để xem xét tổ chức tiêm phòng diện rộng trên 
địa bàn nguy cơ cao hoặc địa bàn đang có dịch, nhằm tạo miễn dịch quần thể 
trên phạm vi phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực.
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- Thực hiện giám sát sau tiêm phòng, đánh giá tỷ lệ bao phủ, đánh giá đáp 
ứng miễn dịch, giám sát lưu hành vi rút trong quần thể đã tiêm và chưa tiêm, kịp 
thời điều chỉnh biện pháp chống dịch, sử dụng vắc xin và phạm vi ứng phó cho 
phù hợp.

IV. KINH PHÍ
Tổng kinh phí xã: 
1. Chi phí tiêu độc sát trùng, giám sát chủ động, giám sát bị động (lồng ghép 

trong Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 28/4/2026 của UBND của UBND xã 
Xuân Hòa);

2. Dự trù chi phí tiêm phòng trong trường hợp trên địa bàn xã xảy ra dịch 
bệnh: 878.260.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm sáu 
mươi nghìn đồng chẵn).

a) Kinh phí xử lý ổ dịch: 
- Tiêu hủy gia súc: 25.600.000 đồng
- Hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh: 441.000.000 đồng
- Tiêm phòng bao vây ổ dịch gồm (công tiêm phòng, đá bảo quản vắc xin, 

các vật tư phục vụ công tác tiêm phòng khác, xăng xe cho người tham gia tiêm 
phòng): 24.920.000 đồng.

b) Chi phí thực hiện sát trùng tiêu độc (trừ hóa chất): 93.500.000 đồng.
c) Kinh phí kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh: 9.540.000 

đồng.
d) Các kinh phí khác: 283.700.000 đồng.

(Phụ lục đính kèm) 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế:
- Tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch số 145/KH-UBND ngày 8/7/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.
 - Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để được hướng dẫn các 

nội dung liên quan đến công tác tiêm phòng, xác định chủng loại vắc xin phù 
hợp, khuyến cáo sử dụng hiệu quả trên địa bàn xã.

- Rà soát, huy động cán bộ chuyên môn trong ngành hỗ trợ công tác phòng 
chống dịch; tổng hợp báo cáo tình hình dịch tễ, kết quả tiêm phòng theo quy 
định.

- Chủ động liên hệ, phối hợp cơ quan đơn vị liên quan, tham mưu UBND 
xã Xuân Hòa về vắc xin, vật tư đầy đủ, kịp thời cho công tác phòng, chống dịch 
theo kế hoạch; phối hợp lấy mẫu giám sát định kỳ và sau tiêm phòng.

- Hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng tại các nơi có 
dịch bệnh xảy ra và nơi có nguy cơ cao các đợt trong năm.
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- Tham mưu UBND xã Xuân Hòa báo cáo UBND thành phố Đồng Nai, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản kịp thời các ổ dịch; 
thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo, tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tham 
mưu điều chỉnh các biện pháp cho phù hợp. 

- Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh  gia súc, gia cầm và thủy sản, 
đặc biệt những nơi có đàn gia súc, gia cầm lớn.

- Phối hợp tăng cường công tác chẩn đoán, xét nghiệm, giám sát, điều tra ổ 
dịch; lấy mẫu xét nghiệm gia súc, gia cầm, thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh 
và lấy mẫu giám sát tác nhân gây bệnh nguy hiểm, bệnh mới để cảnh báo dịch 
bệnh.

- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 5 và các ngành liên 
quan tổ chức giám sát việc triển khai tiêm phòng; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 
việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, cửa hàng 
tiện lợi trên địa bàn.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh để thông báo trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời thông báo các số điện thoại đường 
dây nóng để tiếp nhận các thông tin về dịch bệnh từ người dân, người chăn nuôi.

- Rà soát tham mưu UBND xã Xuân Hòa dự phòng sẵn các phương án tiêu 
hủy, nơi chôn, đốt động vật, bao gồm cả hóa chất, dụng cụ và phương tiện vận 
chuyển từ ổ dịch đến nơi tiêu hủy.

- Tham mưu UBND xã Xuân Hòa thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống 
dịch bệnh động vật thủy sản, khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra và khôi phục 
nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

- Quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch năm 2026 đảm bảo đúng 
quy định.

2. Phòng Văn hóa – Xã hội:
- Tổ chức tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh Lở mồm long móng do vi 

rút thuộc serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam. 
- Vận động nhân dân tham gia công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm, thủy sản.
- Thông tin kịp thời cho nhân dân về diễn biến tình hình dịch bệnh; các 

biện pháp phòng chống để người dân biết và nâng cao nhận thức trong công tác 
phòng chống dịch bệnh.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm Y tế xã và các cơ quan đơn vị liên 
quan tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật tại các 
chợ trên địa bàn xã.

3. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Hòa:
Tăng cường tuyên truyền qua hệ thống phát thanh xã về nguy cơ dịch 

bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhập vào Việt 
Nam; Tổ chức thông tin, truyền thông nguy cơ; hướng dẫn người chăn nuôi, cơ 
sở thu gom, vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật thực 
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hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng, tiêu 
độc, kiểm soát người và phương tiện ra vào cơ sở, không giấu dịch, không mua 
bán, vận chuyển, giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh và không vứt xác 
động vật ra môi trường.

4. Công an xã Xuân Hòa:
- Bố trí lực lượng tham gia các trạm, chốt kiểm dịch động vật (nếu xảy ra 

dịch); kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của nhà 
nước về phòng, chống dịch bệnh động vật.

- Chỉ đạo lực lượng Công an ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội tại các vùng xảy ra dịch (nếu có).

- Bố trí lực lượng tham gia xuyên suốt Đoàn kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch bênh gia súc, gia cầm, thủy sản.

- Chỉ đạo lực lượng phối hợp Phòng Kinh tế, Trạm chăn nuôi và thủy sản 
khu vực 5, Đội quản lý thị trường số 5, Cán bộ thú y xã và các cơ quan, đơn vị 
liên quan thường xuyên kiểm tra các hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận 
chuyển, giết mổ, tiêu thụ, chế biến động vật và sản phẩm động vật; kịp thời ngăn 
chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

- Điều tra, cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân có hành vi, vi phạm 
trong hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến động vật, sản phẩm 
động vật nhập lậu, nghi nhập lậu; các hoạt động thu gom, mua, bán, sơ chế, chế 
biến động vật thủy sản không rõ nguồn gốc; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, 
phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy 
định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

5. Đề nghị Trung tâm Kiểm dịch và Chẩn đoán, xét nghiệm thú y tỉnh 
Đồng Nai, Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 5:

- Hướng dẫn chuyên môn, huy động cán bộ chuyên ngành hỗ trợ xã trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ, quy trình kiểm soát giết 
mổ, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm tại lò giết mổ tập trung 
Nguyễn Minh Nghiệp, ấp Xuân Đà, xã Xuân Hòa theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng 
các bệnh bắt buộc theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Thực hiện việc chẩn đoán bệnh cho động vật; kiểm tra, giám sát phát 
hiện dịch bệnh động vật; hướng dẫn khoanh vùng, tiêu độc khử trùng, xử lý ổ 
dịch.

- Phối hợp với các ngành liên quan trong công tác kiểm dịch động vật, sản 
phẩm động vật; kiểm soát giết mổ trên địa bàn xã, xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm để hạn chế lây lan dịch bệnh.

- Tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ 
có dịch bệnh động vật.

6. Đề nghị Đội Quản lý thị trường số 5
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Đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các 
trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm 
động vật không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm 
trên địa bàn.

7. Trưởng các ấp
- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin 

đại chúng ở ấp về các nội dung liên quan đến nguy cơ dịch bệnh Lở mồm long 
móng do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam, các bệnh nguy 
hiểm xảy ra trên động vật nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân để người chăn 
nuôi biết phát hiện bệnh và khai báo với chính quyền địa phương.

- Tuyên truyền cho người chăn nuôi thường xuyên tiêu độc, khử trùng 
chuồng trại, trại chăn nuôi, tiêm vắc xin phòng các bệnh bắt buộc theo quy định. 
Đồng thời, không giấu dịch, không bán chạy gia súc, gia cầm bệnh, không vứt 
xác gia súc, gia cầm bừa bãi.

- Thực hiện giám sát từng hộ chăn nuôi trên địa bàn phối hợp với nhân 
viên thú y xã kiểm tra, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay tình hình dịch bệnh 
nếu có.

8. Ông Nguyễn Quốc Nam - Nhân viên thú y xã Xuân Hòa
- Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh và kết quả 

phòng, chống dịch bệnh cho Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 5 và Phòng 
Kinh tế.

- Phối hợp, triển khai công tác tiêm vắc xin phòng các bệnh bắt buộc theo 
quy định. Báo cáo kết quả tiêm phòng về Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản khu 
vực 5 và Phòng Kinh tế xã.

- Tăng cường giám sát dịch bệnh trên địa bàn; khi nhận được thông báo có 
động vật mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm có trách nhiệm 
thực hiện các nhiệm vụ sau: xác minh thông tin, chẩn đoán lâm sàng; lấy mẫu 
xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; báo cáo UBND xã, Phòng Kinh tế, 
Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 5.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu UBND xã đăng ký vắc xin, thuốc 
sát trùng để phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Phối hợp Phòng Kinh tế, Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan 
thường xuyên kiểm tra các hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết 
mổ, tiêu thụ, chế biến động vật và sản phẩm động vật; kịp thời ngăn chặn và xử 
lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

- Phối hợp Phòng Kinh tế thống kê số lượng đàn gia súc, gia cầm; dự trù 
vắc xin, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn; rà soát, dự phòng 
sẵn các phương án tiêu hủy, nơi chôn, đốt động vật, bao gồm cả hóa chất, dụng cụ 
và phương tiện vận chuyển từ ổ dịch đến nơi tiêu hủy.

9. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội:
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân 
dân nâng cao nhận thức về nguy cơ, tác hại của bệnh Lở mồm long móng; thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi theo hướng dẫn của 
cơ quan chuyên môn.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ 
sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại. Thực hiện "5 không": Không giấu dịch; không 
mua bán, vận chuyển gia súc bệnh, chết; không giết mổ, tiêu thụ gia súc bệnh, chết; 
không vứt xác gia súc bừa bãi ra môi trường; không tự ý điều trị gia súc bệnh khi 
chưa có hướng dẫn của cơ quan chức năng. Kịp thời thông tin cho chính quyền địa 
phương và cơ quan chuyên môn khi phát hiện động vật mắc bệnh, chết bất thường. 

- Tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng đầy đủ đối 
với các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định; tích cực hưởng ứng các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai. 

- Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và 
các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ, công tác 
phòng, chống dịch bệnh tại địa phương theo quy định của pháp luật, 

10. Ban Quản lý các chợ Xuân Đà, Chợ Xuân Hưng, Chợ Xuân Hòa:
Yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các 

trường hợp buôn bán các sản phẩm thịt tại chợ không rõ nguồn gốc, không bảo 
đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm và báo cáo kịp thời về UBND xã Xuân Hòa, 
Phòng Kinh tế xã Xuân Hòa, Công an xã Xuân Hòa để xử lý theo quy định.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức, 
triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp 
thời báo cáo đề xuất UBND xã Xuân Hòa để chỉ đạo, xử lý./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố Đồng Nai (báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (báo cáo);
- Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản (báo cáo);
- TT. Đảng ủy xã Xuân Hòa;
- TT. HĐND xã Xuân Hòa;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- UBMTTQ xã Xuân Hòa;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Phòng Kinh tế xã Xuân Hòa;
- Phòng Văn hóa xã Xuân Hòa;
- Công an xã Xuân Hòa;
- Trung tâm Kiểm dịch và Chẩn đoán, xét 

nghiệm thú y tỉnh Đồng Nai;
- Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 5;
- Đội Quản lý thị trường số 5;
- Nhân viên Thú y xã Xuân Hòa;
- Ban quản lý các chợ Xuân Đà, Chợ Xuân 

Hưng, Chợ Xuân Hòa;
- Trưởng các ấp;
- Lưu: VT. Lâm kt.

KT. CHỦ TỊCH
    PHÓ CHỦ TỊCH

      Phan Thanh Xứng
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